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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1710/QĐ-UBND
Nam Định, ngày 12 tháng 8 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ÂM NHẠC, MĨ THUẬT LỚP 10, LỚP 11, LỚP 12 VÀ MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT LỚP 12 CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH TỪ NĂM HỌC 2024-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa Âm nhạc, Mĩ thuật lớp 10, lớp 11, lớp 12 và môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 12 của một số trường trung học phổ thông trong tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định tại Tờ trình số 1425/TTr-SGDĐT ngày 09 tháng 8 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Âm nhạc, Mĩ thuật lớp 10, lớp 11, lớp 12 và môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 12 của một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định từ năm học 2024-2025 (chi tiết trong Phụ lục đính kèm).
Điều 2.  Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ sở giáo dục danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.
Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP7
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lê Đoài
PHỤ LỤC
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA MÔN ÂM NHẠC, MĨ THUẬT LỚP 10,11,12 VÀ MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT LỚP 12 MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của UBND tỉnh Nam Định)
1. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
STT
Tên sách (tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Âm nhạc 10
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Đỗ Thanh Hiên
Nhà xuất bản Đại học Huế
Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp, Đào Thị Minh Nguyệt
2
Âm nhạc 11
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Chuyên đề học tập Âm nhạc 11
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp, Đào Thị Minh Nguyệt
3
Âm nhạc 12 (Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Chuyên đề học tập Âm nhạc 12
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai Kiên, Trần Vũ Lâm
2. Trường THPT Trần Hưng Đạo
STT
Tên sách (tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Âm nhạc 10
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Đỗ Thanh Hiên
Nhà xuất bản Đại học Huế
Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp, Đào Thị Minh Nguyệt
2
Âm nhạc 11
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Chuyên đề học tập Âm nhạc 11
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp, Đào Thị Minh Nguyệt
3
Âm nhạc 12
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Chuyên đề học tập Âm nhạc 12
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai Kiên, Trần Vũ Lâm
3. Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Công Trứ
STT
Tên sách (tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Âm nhạc 10
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Cung, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Cung, Nguyễn Đỗ Hiệp
2
Âm nhạc 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Cung, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Âm nhạc 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Thị Thu Hà, Phạm Hoàng Trung, Nguyễn Quang Tùng
3
Âm nhạc 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Âm nhạc 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường
4
Mĩ thuật 10, Hội hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mĩ thuật 10, Kiến trúc
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh Trang
Mĩ thuật 10, Thiết kế thời trang
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang
Mĩ thuật 10, Thiết kế đồ hoạ (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Vương Quốc Chính.
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị May
5
Mĩ thuật 11, Hội hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mĩ thuật 11, Kiến trúc
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh Trang
Mĩ thuật 11, Thiết kế thời trang
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang
Mĩ thuật 11, Thiết kế đồ hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương Quốc Chính, Chu Thị Kim Ngân
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May
6
Mĩ thuật 12, Hội hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thuỳ Linh
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mĩ thuật 12, Kiến trúc
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh Trang
Mĩ thuật 12, Thiết kế thời trang
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang.
Mĩ thuật 12, Thiết kế đồ hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương Quốc Chính
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May
4. Trường THPT Lý Tự Trọng
STT
Tên sách (tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Âm nhạc 10 (Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Đỗ Thanh Hiên
Nhà xuất bản Đại học Huế
Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp, Đào Thị Minh Nguyệt
2
Âm nhạc 11 (Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Chuyên đề học tập Âm nhạc 11
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp, Đào Thị Minh Nguyệt
3
Âm nhạc 12
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Chuyên đề học tập Âm nhạc 12
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai Kiên, Trần Vũ Lâm
4
Mĩ thuật 10, Hội hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mĩ thuật 10, Đồ hoạ tranh in
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc
Mĩ thuật 10, Lí luận và Lịch sử mĩ thuật
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Đào Thị Thuý Anh, Trịnh Văn Sinh
Mĩ thuật 10, Thiết kế công nghiệp
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông Hưng, Đỗ Đình Tuyến
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị May
5
Mĩ thuật 11, Hội hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mĩ thuật 11, Đồ hoạ tranh in
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc
Mĩ thuật 11, Lí luận và Lịch sử mĩ thuật
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đào Thị Thúy Anh
Mĩ thuật 11, Thiết kế công nghiệp
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông Hưng, Đỗ Đình Tuyến
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May
6
Mĩ thuật 12, Hội hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thuỳ Linh
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mĩ thuật 12, Đồ hoạ tranh in
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Văn Đức, Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc
Mĩ thuật 12, Lí luận và Lịch sử mĩ thuật (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương
Mĩ thuật 12, Thiết kế công nghiệp
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trinh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông Hưng, Đỗ Đình Tuyến.
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May
5. Trường THPT Quang Trung
STT
Tên sách (tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Mĩ thuật 10, Hội hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mĩ thuật 10, Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Vũ Quốc Khánh
Mĩ thuật 10, Đồ hoạ tranh in
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc.
Mĩ thuật 10, Thiết kế thời trang
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang
Mĩ thuật 10, Thiết kế công nghiệp
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Đỗ Đinh Tuyến
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị May
2
Mĩ thuật 11, Hội hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mĩ thuật 11, Đồ hoạ tranh in
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc
Mĩ thuật 11, Thiết kế công nghiệp
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông Hưng, Đỗ Đình Tuyến
Mĩ thuật 11, Thiết kế thời trang
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang
Mĩ thuật 11, Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May
3
Mĩ thuật 12, Hội hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thuỳ Linh
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mĩ thuật 12, Đồ hoạ tranh in
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Văn Đức, Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc
Mĩ thuật 12, Thiết kế công nghiệp
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trinh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông Hưng, Đỗ Đình Tuyến.
Mĩ thuật 12, Thiết kế thời trang
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang.
Mĩ thuật 12, Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Minh Thuý
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May
6. Trường THPT Lê Quý Đôn
STT
Tên sách (tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Âm nhạc 10
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Đỗ Thanh Hiên
Nhà xuất bản Đại học Huế
Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp, Đào Thị Minh Nguyệt
2
Âm nhạc 11 (Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Chuyên đề học tập Âm nhạc 11
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp, Đào Thị Minh Nguyệt
3
Âm nhạc 12 (Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Chuyên đề học tập Âm nhạc 12
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai Kiên, Trần Vũ Lâm
7. Trường THPT Trực Ninh B
STT
Tên sách (tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Âm nhạc 10
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Đỗ Thanh Hiên
Nhà xuất bản Đại học Huế
Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp, Đào Thị Minh Nguyệt
2
Âm nhạc 11
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Chuyên đề học tập Âm nhạc 11
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp, Đào Thị Minh Nguyệt
3
Âm nhạc 12 (Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Chuyên đề học tập Âm nhạc 12
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai Kiên, Trần Vũ Lâm
8. Trường THPT A Nghĩa Hưng
STT
Tên sách (tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Mĩ thuật 10, Thiết kế công nghiệp
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Đỗ Đinh Tuyến
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mĩ thuật 10, Đồ hoạ tranh in
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc.
Mĩ thuật 10, Hội hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh
Mĩ thuật 10, Kiến trúc
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên),Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh Trang
Mĩ thuật 10, Điêu khắc
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Đinh Gia Lê
Mĩ thuật 10, Lí luận và Lịch sử mĩ thuật
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Đào Thị Thuý Anh, Trịnh Văn Sinh
Mĩ thuật 10, Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần, Trần Thanh Việt
Mĩ thuật 10, Thiết kế thời trang
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang
Mĩ thuật 10, Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Vũ Quốc Khánh
Mĩ thuật 10, Thiết kế đồ hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Vương Quốc Chính.
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị May
2
Mĩ thuật 11, Thiết kế công nghiệp
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông Hưng, Đỗ Đình Tuyến
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mĩ thuật 11, Đồ hoạ tranh in
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc
Mĩ thuật 11, Hội hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh
Mĩ thuật 11, Kiến trúc
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh Trang
Mĩ thuật 11, Điêu khắc
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Trọng Tri
Mĩ thuật 11, Lí luận và lịch sử mĩ thuật
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đào Thị Thúy Anh
Mĩ thuật 11, Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần, Trần Thanh Việt
Mĩ thuật 11, Thiết kế thời trang
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang
Mĩ thuật 11, Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần
Mĩ thuật 11, Thiết kế đồ hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương Quốc Chính, Chu Thị Kim Ngân
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May
3
Mĩ thuật 12, Thiết kế công nghiệp (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trinh Sinh (đồng Chủ biên), Đỗ Đông Hung, Đỗ Đình Tuyến.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mĩ thuật 12, Đồ hoạ tranh in
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Văn Đức, Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc
Mĩ thuật 12, Hội hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thuỳ Linh
Mĩ thuật 12, Kiến trúc
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh Trang
Mĩ thuật 12, Điêu khắc
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Quách Hiền Hoà
Mĩ thuật 12, Lí luận và lịch sử mĩ thuật
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương
Mĩ thuật 12, Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần, Trần Thanh Việt
Mĩ thuật 12, Thiết kế thời trang
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang.
Mĩ thuật 12, Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Minh Thuý
Mĩ thuật 12, Thiết kế đồ hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Vương Quốc Chính
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May
9. Trường THPT C Nghĩa Hưng
STT
Tên sách (Thuộc bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Mĩ thuật 10, Hội họa
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mĩ thuật 10, Đồ hoạ tranh in
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc.
Mĩ thuật 10, Thiết kế thời trang
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang
Mĩ thuật 10, Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Vũ Quốc Khánh
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị May
2
Mĩ thuật 11, Hội hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mĩ thuật 11, Đồ hoạ tranh in
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc
Mĩ thuật 11, Thiết kế thời trang
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang
Mĩ thuật 11, Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 11
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May
3
Mĩ thuật 12, Hội hoạ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Mĩ thuật 12, Đồ hoạ tranh in
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Trần Văn Đức, Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc
Mĩ thuật 12, Thiết kế thời trang
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang
Mĩ thuật 12, Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Minh Thúy
Chuyên đề học tập Mĩ thuật 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May
10. Trường THPT Nguyễn Đức Thuận
STT
Tên sách (tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Âm nhạc 10
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Đỗ Thanh Hiên
Nhà xuất bản Đại học Huế
Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp, Đào Thị Minh Nguyệt
2
Âm nhạc 11
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Chuyên đề học tập Âm nhạc 11
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Phạm Văn Giáp, Đào Thị Minh Nguyệt
3
Âm nhạc 12
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Trần Vũ Lâm, Nguyễn Thị Tân Nhàn
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Chuyên đề học tập Âm nhạc 12
(Cánh Diều)
Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Nguyễn Mai Kiên, Trần Vũ Lâm
11. Trường THPT An Phúc
STT
Tên sách (Thuộc bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Minh Đoan,Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Minh Đoan,Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




